
[image: image1.png]EV TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
VIET NAM ELECTRICITY




BIỂU GIÁ ĐIỆN CÁC NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á

Hà Nội, tháng 10 năm 2014
Mục lục


3HÀN QUỐC


15HỒNG KÔNG


18LÀO


20INDONESIA


21MALAYSIA


27THAILAN


35SINGAPORE


40TÂY ÚC


45PHILIPPINES


49TỔNG HỢP GIÁ ĐIỆN MỘT SỐ QUỐC GIA





HÀN QUỐC

Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ ngày 21/11/2013

Nguồn tư liệu: http://cyber.kepco.co.kr/kepco/
Bảng thống kê các loại giá điện năng

· Điện sinh hoạt (điện áp thấp/cao)

· Biểu giá chung (A/B)

· Điện cho giáo dục (A/B)

· Điện công nghiệp (A/B)

· Điện nông nghiệp

· Điện chiếu sáng công cộng

· Năng lượng điện đêm

· Hệ thống giá tự chọn

A. Thông tin chung

1. Phân loại mùa và thời gian

	Phân loại
	Mùa hè (Tháng 6,7,8) / Xuân (Tháng 3,4,5) và Thu (tháng 9, 10)
	Mùa đông (Tháng 11, 12, 1 và 2)

	Giờ bình thường
	23:00-09:00
	23:00-09:00

	Giờ cận cao điểm
	09:00 – 10:00

12:00 – 13:00

17:00 – 23:00
	09:00 – 10:00

12:00 – 17:00

20:00 – 22:00

	Giờ cao điểm
	10:00 – 12:00

13:00 – 17:00
	10:00 – 12:00

17:00 – 20:00

22:00 – 23:00


2. Phân loại điện áp

	Phân loại
	Điện áp

	Điện áp thấp
	220V-380V

	Điện áp cao (A)
	Lớn hơn hoặc bằng 3.300V hoặc nhỏ hơn 66.000V

	Điện áp cao (B)
	154.000V

	Điện áp cao (C)
	345.000V hoặc cao hơn


3. Phân loại biểu giá tùy chọn

	Phân loại
	Gợi ý

	Lựa chọn I
	Cho khách hàng sử dụng ít hơn 200 tiếng đồng hồ với nhu cầu thấp và điện áp cao

	Lựa chọn II
	Cho khách hàng sử dụng khoảng 200-500 tiếng đồng hồ

	Lựa chọn III
	Cho khách hàng sử dụng nhiều hơn 500 tiếng đồng hồ với nhu cầu cao và điện áp thấp


Biểu giá điện sinh hoạt

Đối tượng áp dụng:

· Các khách hàng dân sinh bao gồm các khách hàng đang sinh sống trong các tòa căn hộ, khách hàng với hợp đồng ít hơn 3kW. 

· Các khách hàng sống độc thân bao gồm ký túc xá và các cơ sở trợ giúp xã hội, hội các cư dân có nhu cầu dùng biểu giá điện sinh hoạt. 

· Các khách hàng sống ở Studio. 

1. Điện áp thấp

	Phí cấp điện (KRW/hộ gia đình)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	Cho 100kWh đầu tiên
	410
	Cho 100kWh đầu tiên
	60,7

	Từ 101-200 kWh
	910
	Từ 101-200 kWh
	125,9

	Từ Từ 201-300 kWh
	1.600
	Từ Từ 201-300 kWh
	187,9

	Từ 301-400 kWh
	3.850
	Từ 301-400 kWh
	280,6

	Từ 401-500 kWh
	7.300
	Từ 401-500 kWh
	417,7

	Từ 501 kWh trở đi
	12.940
	Từ 501 kWh trở đi
	709,5


2. Điện áp cao

	Phí nhu cầu (KRW/hộ gia đình)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	Cho 100kWh đầu tiên
	410
	Cho 100kWh đầu tiên
	57,6

	Từ 101-200 kWh
	730
	Từ 101-200 kWh
	98,9

	Từ Từ 201-300 kWh
	1.260
	Từ Từ 201-300 kWh
	147,3

	Từ 301-400 kWh
	3.170
	Từ 301-400 kWh
	215,6

	Từ 401-500 kWh
	6.060
	Từ 401-500 kWh
	325,7

	Từ 501 kWh trở đi
	10.760
	Từ 501 kWh trở đi
	574,6


Biểu giá chung

Đối tượng áp dụng: Khách hàng ngoại trừ dân sinh, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp và điện chiếu sáng công cộng. 

1. Biểu giá (A) I: hợp đồng nhu cầu từ 4kW đến 300kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp thấp
	6.160
	105.7
	65,2
	92,3

	Điện áp cao (A)
	Lựa chọn I
	7.170
	115,9
	71,9
	103,6

	
	Lựa chọn II
	8.230
	111,9
	67,6
	98,3

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	7.170
	113,8
	70,8
	100,6

	
	Lựa chọn II
	8.230
	108,5
	65,5
	95,3


2. Biểu giá (A) II: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW

	Phân loại
	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp cao (A)


	Lựa chọn I
	7.170
	Giờ bình thường
	62,7
	62,7
	71,4

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	113,9
	70,1
	101,8

	
	
	
	Giờ cao điểm
	136,4
	81,4
	116,6

	
	Lựa chọn II
	8.230
	Giờ bình thường
	57,4
	57,4
	66,1

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	108,6
	64,8
	96,5

	
	
	
	Giờ cao điểm
	131,1
	76,1
	111,3

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	7.170
	Giờ bình thường
	62,1
	62,1
	71,1

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	110,7
	68,0
	98,4

	
	
	
	Giờ cao điểm
	127,1
	73,4
	112,6

	
	Lựa chọn II
	8.230
	Giờ bình thường
	56,8
	56,8
	65,8

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	105,4
	62,7
	93,1

	
	
	
	Giờ cao điểm
	121,8
	68,1
	107,3


Biểu giá điện giáo dục

Đối tượng áp dụng: Trường học và cơ sở giáo dục (trừ bệnh viện liên kết) theo Pháp luật, cơ sở chăm sóc trẻ sơ sinh theo Đạo luật Chăm sóc trẻ sơ sinh, các thư viện theo Luật Thư viện và Luật Khuyến khích văn hóa đọc, phòng trưng bày và bảo tàng theo “Đạo luật Hỗ trợ Thư viện ảnh nghệ thuật và Bảo Tàng” và các trung tâm khoa học theo Đạo luật Hỗ trợ Bảo tàng Khoa học có hợp đồng điện năng ít hơn 1,000kW.

1. Biểu giá điện giáo dục A: hợp đồng nhu cầu từ 4kW đến 1000kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp thấp
	5.230
	96.9
	59,7
	84,1

	Điện áp cao (A)
	Lựa chọn I
	5.550
	96,6
	59,8
	92,6

	
	Lựa chọn II
	6.370
	92,1
	55,4
	78,1

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	5.550
	95,9
	59,4
	81,8

	
	Lựa chọn II
	6.370
	91,4
	54,9
	77,3


2. Biểu giá điện giáo dục B: hợp đồng nhu cầu bằng hoặc lớn hơn 1,000kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp cao (A)


	Lựa chọn I
	6.090
	Giờ bình thường
	49,80
	49,80
	53,80

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	94,50
	64,20
	93,00

	
	
	
	Giờ cao điểm
	160,40
	84,70
	131,70

	
	Lựa chọn II
	6.980
	Giờ bình thường
	45,30
	45,30
	49,30

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	90,00
	59,70
	88,50

	
	
	
	Giờ cao điểm
	155,90
	80,20
	127,20

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	6.090
	Giờ bình thường
	48,30
	48,30
	52,10

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	91,80
	62,50
	90,10

	
	
	
	Giờ cao điểm
	154,70
	82,30
	127,40

	
	Lựa chọn II
	6.980
	Giờ bình thường
	43,80
	43,80
	47,60

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	87,30
	58,00
	85,60

	
	
	
	Giờ cao điểm
	150,20
	77,80
	122,90


Biểu giá điện công nghiệp
Đối tượng áp dụng: Khách hàng với các hoạt động khai mỏ, sản xuất và kinh doanh khác

1. Biểu giá điện công nghiệp A-I: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp thấp
	5.550
	81.0
	59,2
	79,3

	Điện áp cao (A)
	Lựa chọn I
	6.490
	89,6
	65,9
	89,5

	
	Lựa chọn II
	7.470
	84,8
	61,3
	83,0

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	6.000
	88,4
	64,8
	88,0

	
	Lựa chọn II
	6.900
	83,7
	60,2
	81,9


2. Biểu giá điện công nghiệp A-II: hợp đồng nhu cầu từ 4kW đến thấp hơn 300kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp cao (A)


	Lựa chọn I
	6.490
	Giờ bình thường
	60,5
	60,5 
	67,9 

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	86,3
	65,3
	84,8

	
	
	
	Giờ cao điểm
	119,8
	84,5
	114,2

	
	Lựa chọn II
	7.470
	Giờ bình thường
	55,6
	55,6
	63,0

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	81,4
	60,4
	79,9

	
	
	
	Giờ cao điểm
	114,9
	79,6
	109,3

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	6.000
	Giờ bình thường
	57,3
	57,3
	64,5

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	84,9
	63,9
	82,5

	
	
	
	Giờ cao điểm
	118,7
	82,7
	111,2

	
	Lựa chọn II
	6.900
	Giờ bình thường
	52,8
	52,8
	60,0

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	80,4
	59,4
	78,0

	
	
	
	Giờ cao điểm
	114,2
	78,2
	106,7


3. Biểu giá điện công nghiệp B – tổng quát: hợp đồng nhu cầu bằng hoặc lớn hơn 300kW

	Phân loại
	Phí cấp điện (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp cao (A)


	Lựa chọn I
	7.220
	Giờ bình thường
	61,6
	61,6
	68,6

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	114,5
	84,1
	114,7

	
	
	
	Giờ cao điểm
	196,6
	114,8
	172,2

	
	Lựa chọn II
	8.320
	Giờ bình thường
	56,1
	56,1
	63,1

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	109,0
	78,6
	109,2

	
	
	
	Giờ cao điểm
	191,1
	109,3
	166,7

	
	Lựa chọn III
	9.810
	Giờ bình thường
	55,2
	55,2
	62,5

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	108,4
	77,3
	108,6

	
	
	
	Giờ cao điểm
	178,7
	101,0
	155,5

	Điện áp cao (B)
	Lựa chọn I
	6.630
	Giờ bình thường
	60,0
	60,0
	67,0

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	112,3
	82,3
	112,3

	
	
	
	Giờ cao điểm
	193,5
	112,6
	168,5

	
	Lựa chọn II
	7.380
	Giờ bình thường
	56,2
	56,2
	63,2

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	108,5
	78,5
	108,5

	
	
	
	Giờ cao điểm
	189,7
	108,8
	164,7

	
	Lựa chọn III
	8.190
	Giờ bình thường
	54,5
	54,5
	61,6

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	106,8
	76,9
	106,8

	
	
	
	Giờ cao điểm
	188,1
	107,2
	163,0

	Điện áp cao (C)


	Lựa chọn I
	6.590
	Giờ bình thường
	59,5
	59,5
	66,4

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	112,4
	82,4
	112,0

	
	
	
	Giờ cao điểm
	193,3
	112,8
	168,6

	
	Lựa chọn II
	7.520
	Giờ bình thường
	54,8
	54,8
	61,7

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	107,7
	77,7
	107,3

	
	
	
	Giờ cao điểm
	188,6
	108,1
	163,9

	
	Lựa chọn III
	8.090
	Giờ bình thường
	53,7
	53,7
	60,6

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	106,6
	76,6
	106,2

	
	
	
	Giờ cao điểm
	187,5
	107,0
	162,8


Biểu giá điện Nông Nghiệp

Đối tượng áp dụng:
· Năng lượng điện cho cây giống nông nghiệp và canh tác trong nhà kính.  

· Trồng trọt, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm, thủy sản và nuôi trồng thủy sản, cơ sở lưu trữ ở nhiệt độ thấp cho các sản phẩm nông nghiệp, cơ sở lưu trữ ở nhiệt độ thấp ở các làng ngư nghiệp và liên đòan Hợp Tác Xã Thủy Sản Quốc Gia. 

· Cơ sở sấy khô cho các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Nông Dân và Ngư Dân; Cơ sở đóng băng / rã đông ở các làng ngư nghiệp và liên đòan Hợp Tác Xã Thủy Sản Quốc Gia. 

· Canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm

· Biểu giá điện Nông Nghiệp A: Đối với sản xuất ngũ cốc bao gồm bơm nước, thoát nước và quản lý cửa khẩu nước. 

· Biểu giá điện Nông Nghiệp B: Đối với cây giống, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp cây trồng, nuôi tằm và nuôi cá.
	Phân loại
	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	A
	360
	21,6

	B
	Điện áp thấp
	1.150
	39,2

	
	Điện áp cao (A hoặc B)
	1.210
	Hè
	41,9

	
	
	
	Xuân / Thu
	39,9

	
	
	
	Đông
	41,9


Biểu giá điện chiếu sáng công cộng
Đối tượng áp dụng: Đèn được lắp đặt trên các tuyến đường, cầu cống và các công viên để phục vụ dân chúng, đèn giao thông, đèn đường, đèn báo trên biển, không khí, đất và ánh sáng tương đương khác (bao gồm cả các thiết bị nhỏ).

	Phân loại
	Phí nhu cầu 

(KRW/kW)
	Phí điện năng 

(KRW/kWh)

	A 

(đồng giá)
	37,50 (KRW/W)

(1.220KRW: mức thu tối thiểu một tháng)

	B 

(theo công tơ)
	6.290
	85,9


 Biểu giá điện nửa đêm

Đối tượng áp dụng: Sản xuất và lưu trữ nhiệt, nước nóng hoặc nước đá vào thấp điểm  đêm (23:00 ~ 09:00) với các thiết bị điện vào ban đêm được công nhận bởi KEPCO để làm nóng, cung cấp nước hoặc làm mát trong suốt cả ngày.
Biểu giá điện nửa đêm (A): sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ nhiệt

	Phí điện năng (KRW/kWh)

	Mùa đông: 76,80; Các mùa khác: 55,40

*Mức thu tối thiểu: phí tương đương với sử dụng 20kWh/tháng


Biểu giá điện nửa đêm (B) I: sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các hệ thống kho lạnh

	Phí điện năng (KRW/kWh)

	Mùa đông: 62,30; Các mùa khác: 45,20

*Mức thu tối thiểu: phí tương đương với sử dụng 20kWh/tháng


Biểu giá điện nửa đêm (B)-II: sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các hệ thống kho lạnh

	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng

(KRW/kWh)

	kWh cho những giờ khác 

7.160 x

Tất cả các kWh cho tháng
	· Nửa đêm (23:00-09:00)

·  Mùa đông: 62,30

· Các mùa khác: 45,20

	
	· Các giờ khác (09:00-23:00): 88,40

	*Mức thu tối thiểu: 710KRW/kW/tháng


Biểu giá điện cho phương tiện giao thông nạp điện

Áp dụng cho: Khách hàng dùng để nạp điện cho phương tiện giao thông.

	Phân loại
	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp thấp
	2.390
	Giờ bình thường
	57,6
	58,7
	80,7

	
	
	Giờ cận cao điểm
	145,3
	70,5
	128,2

	
	
	Giờ cao điểm
	232,5
	75,4
	190,8

	Điện áp cao
	2.580
	Giờ bình thường
	52,5
	53,5
	69,9

	
	
	Giờ cận cao điểm
	110,7
	64,3
	101,0

	
	
	Giờ cao điểm
	163,7
	68,2
	138,8


Biểu giá điện tùy chọn: Quản Lý Nhu Cầu

Áp dụng cho: Khách hàng tự động giảm giá bằng cách quản lý nhu cầu dùng điện trong giờ cao điểm.

Biểu giá điện tùy chọn quản lý nhu cầu I (Giá cực cao điểm: CPP)

	Phân loại
	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời điểm
	1 tháng 7- 31 tháng 8
	1 tháng 1 – hết tháng 2

	Điện áp cao (A)
	Lựa chọn I
	7.220
	Giờ bình thường
	47,0
	49,4

	
	
	
	Cận cao điểm
	Ngày bình thường
	86,1
	81,4

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	
	186,5

	
	
	
	Cao điểm
	Ngày bình thường
	146,7
	121,4

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	625,5
	569,9

	
	Lựa chọn II
	8.320
	Giờ bình thường
	41,5
	43,9

	
	
	
	Cận cao điểm
	Ngày bình thường
	80,6
	75,9

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	
	180,7

	
	
	
	Cao điểm
	Ngày bình thường
	141,2
	115,9

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	647,0
	564,4

	
	Lựa chọn III
	9.810
	Giờ bình thường
	40,8
	43,5

	
	
	
	Cận cao điểm
	Ngày bình thường
	80,1
	75,5

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	
	179,7

	
	
	
	Cao điểm
	Ngày bình thường
	132,1
	108,1

	
	
	
	
	Ngày cao điểm
	605,1
	526,5


Biểu giá điện tùy chọn quản lý nhu cầu II

	Phân loại
	Phí nhu cầu (KRW/kW)
	Phí điện năng (KRW/kWh)

	
	
	Thời gian
	Hè
	Xuân/Thu
	Đông

	Điện áp cao (B)


	Lựa chọn I
	6.630
	Giờ bình thường
	60,0
	60,0
	67,0

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	112,3
	82,3
	112,3

	
	
	
	Giờ cao điểm
	299,7
	174,4
	168,5

	
	Lựa chọn II
	7.380
	Giờ bình thường
	56,2
	56,2
	63,2

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	108,5
	78,5
	108,5

	
	
	
	Giờ cao điểm
	293,8
	168,5
	164,7

	
	Lựa chọn III
	8.190
	Giờ bình thường
	54,5
	54,5
	61,6

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	106,8
	76,9
	106,8

	
	
	
	Giờ cao điểm
	291,4
	166,1
	163,0

	Điện áp cao (C)
	Lựa chọn I
	6.590
	Giờ bình thường
	59,5
	59,5
	66,4

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	112,4
	82,4
	112,0

	
	
	
	Giờ cao điểm
	299,4
	174,7
	168,6

	
	Lựa chọn II
	7.520
	Giờ bình thường
	54,8
	54,8
	61,7

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	107,7
	77,7
	107,3

	
	
	
	Giờ cao điểm
	292,1
	167,4
	163,9

	
	Lựa chọn III
	8.090
	Giờ bình thường
	53,7
	53,7
	60,6

	
	
	
	Giờ cận cao điểm
	106,6
	76,6
	106,2

	
	
	
	Giờ cao điểm
	290,4
	165,7
	162,8


HỒNG KÔNG
Có hiệu lực từ ngày 01/1/2014 

Nguồn tư liệu: http://www.hkelectric.com/

Điện sinh hoạt

Phí điện theo khối

	Lượng điện tiêu thụ 

(theo khổi)
	Giá cơ sở
(cents/kWh)
	FCA
(cents/kWh)
	Giá điện thực
(cents/kWh)

	Cho mỗi kWh trong 150kWh  đầu tiên
	60.2
	33.1
	93.3

	150 kWh tiếp theo (151 - 300)
	74.1
	33.1
	107.2

	200 kWh tiếp theo (301 - 500)
	88.0
	33.1
	121.1

	200 kWh tiếp theo (501 - 700)
	111.6
	33.1
	144.7

	300 kWh tiếp theo (701 - 1,000)
	125.5
	33.1
	158.6

	500 kWh tiếp theo (1,001 - 1,500)
	139.4
	33.1
	172.5

	Từ kWh thứ 1501 trở đi
	153.3
	33.1
	186.4


Siêu tiết kiệm giảm giá

Khách hàng tiêu thụ ít hơn 100 số trong 1 tháng sẽ được nhận 5% giảm giá. 

Mức thu tối thiểu là $17.7.

Cho hóa đơn đầu tiên hoặc hóa đơn cuối cùng của mỗi khách hàng, nếu thời lượng sử dụng ít hơn 1 tháng, những phí sau đây sẽ được tính:

1. Nếu thời lượng sử dụng điện nhiều hơn 15 ngày, hóa đơn sẽ bị tính theo bảng giá ở trên.

2. Nếu thời lượng sử dụng điện ít hơn hoặc bằng 15 ngày, số điện sẽ được thanh toán với giá bằng một nửa của các khối trong bảng nói trên. 

FCA = Fuel Clause Adjustment : Điều chỉnh theo giá nhiên liệu

Giá sẽ được điều chỉnh khi giá nhiên liệu tổng hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 700 đô-la/ 44 Giga Jul. 

Biểu giá ưu đãi cho các gia đình người cao tuổi /khuyết tật /cha mẹ đơn thân/Thất nghiệp 

Khách hàng theo đề án ưu đãi giá điện đối với người cao tuổi / khuyết tật / gia đình cha mẹ đơn thân / thất nghiệp được hưởng giảm giá 60% cho 200 kWh đầu tiên của lượng điện tiêu thụ trong một tháng cộng với việc miễn thanh toán tiền cọc và mức thu tối thiểu. Chương trình “Siêu Tiết Kiệm Giảm giá" cũng được áp dụng cho khách hàng theo Chương trình thuế quan ưu đãi.

Giá điện kinh doanh, điện công nghiệp và các giá điện khác

Giá điện theo khối
	Lượng điện tiêu thụ (theo khối)
	Giá cơ sở
(cents/kWh)
	FCA
(cents/kWh)
	Giá điện thực
(cents/kWh)

	Cho 500 kWh đầu tiên
	98,5
	33,1
	131,6

	 1000 kWh tiếp theo (501 - 1500)
	102,5
	33,1
	135,6

	18500 kWh tiếp theo (1501 - 20000)
	113,6
	33,1
	146,7

	Từ 20001 kWh trở đi
	116,3
	33,1
	149,4


Mức thu tối thiểu là 39,4 đô-la. 

Cho hóa đơn đầu tiên hoặc hóa đơn cuối cùng của mỗi khách hàng, nếu thời lượng sử dụng ít hơn 1 tháng, những phí sau đây sẽ được tính:

1. Nếu thời lượng sử dụng điện nhiều hơn 15 ngày, hóa đơn sẽ bị tính theo bảng giá ở trên.

2. Nếu thời lượng sử dụng điện ít hơn hoặc bằng 15 ngày, số điện sẽ được thanh toán với giá bằng một nửa của các khối trong bảng nói trên. 

FCA = Fuel Clause Adjustment : Điều chỉnh theo giá nhiên liệu

Giá sẽ được điều chỉnh khi giá nhiên liệu tổng hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 700 đô-la/ 44 Giga Jul. 
3. Biểu giá công suất cực đại

Được áp dụng hàng tháng theo mức tối thiểu công suất 100kVA, giá công suất cực đại được tính như sau:

| Domestic Tariff | Commercial, Industrial & Miscellaneous Tariff
a. Giá công suất ($/kVA trong tháng)

	
	Kinh doanh dịch vụ và Công nghiệp

	
	Hạ áp
	Cao áp

	Tính cho mỗi KVA trong 400KVA đầu tiên của công suất cực đại trong tháng
	48,3
	47,3

	Tính cho mỗi KVA tăng thêm của công suất cực đại trong tháng
	47,3
	46,3


b. Giá điện năng (cents/kWh) (Tiêu thụ tháng)

Cho mỗi kWh của 200 kWh đầu tiên /tháng cho mỗi KVA của công suất cức đại (với mức tối thiểu là 100KVA) trong tháng.

	
	Kinh doanh dịch vụ và Công nghiệp

	
	Hạ áp
	Cao áp

	Giá cơ sở
	93,9
	93,3

	FCA
	33,1
	33,1

	Giá điện thực 
	127,0
	126,4


Cho mỗi KWh tiếp theo trong tháng

	
	Kinh doanh dịch vụ và Công nghiệp

	
	Hạ áp
	Cao áp

	Giá cơ sở
	89,3
	88,7

	FCA
	33,1
	33,1

	Giá điện thực 
	122,4
	121,8


“tháng” là khoảng thời gian  một tháng giữa một kỳ ghi chỉ số bình thường với kỳ tiếp theo.

Các hóa đơn trả chậm sau ngày đến hạn trả sẽ phải tính bổ sung thêm 5%.

"FCA": Điều chỉnh theo nhiên liệu.
Hệ số điều chỉnh nhiên liệu được thực hiện khi tổng hợp giá nhiên liệu vượt quá trên hay dưới 700 $ /44 Giga Jul.

LÀO

Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ 2014

Nguồn tư liệu: http://www.edl.com.la/en/page.php?post_id=6
	Biểu giá cơ bản
	
	
	
	

	1. Dân dụng (hạ thế)
	
	
	
	

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Giá bán điện (Kips/kWh)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	0-25kWh
	334
	
	

	
	
	
	
	

	2
	26-150kWh
	398
	
	

	
	
	
	
	

	3
	trên 150kWh
	960
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Phi dân dụng (hạ thế)
	
	
	
	

	STT
	Hoạt động
	Giá bán điện (Kips/kWh)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Đại sứ nước ngoài
	1338
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh dịch dụ sử dụng điện tạm thời
	1037
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Gíáo dục và kinh doanh thể thao
	815
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Vui chơi giải trí
	1374
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Công sở
	815
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Nông nghiệp, tưới tiêu
	496
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Công nghiệp
	734
	
	

	
	
	
	
	

	3. Phi dân dụng (trung thế)
	
	
	
	

	STT
	Hoạt động
	Giá bán điện (Kips/kWh)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Kinh doanh dịch dụ sử dụng điện tạm thời
	881
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Gíáo dục và kinh doanh thể thao
	692
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Vui chơi giải trí
	1305
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Công sở
	692
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Nông nghiệp, tưới tiêu
	422
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Công nghiệp (dưới 5MW)
	624
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Công nghiệp (trên 5MW)
	673
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Phi dân dụng (Cao thế)
	
	
	
	

	STT
	 Hoạt động
	Giá bán điện (Kips/kWh)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Cao thế
	673
	
	

	
	
	
	
	


	INDONESIA

	Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ 2012



	Biểu giá cơ bản

	1. Công nghiệp
	
	
	
	

	STT
	Loại giá
	Công suất giới hạn
	Giá điện năng (Rp/kWh)

	
	
	
	

	1
	I-1/TR
	450VA
	485

	2
	I-1/TR
	900VA
	600

	3
	I-1/TR
	1.300VA
	803

	4
	I-1/TR
	2.200VA
	830

	5
	I-1/TR
	từ 2.200VA đến 14kVA
	961

	6
	I-2/TR
	từ  14KVA đến 200kVA
	840

	7
	I-3/TM
	trên 200VA
	704

	8
	I-4/TT
	30.000 kVA
	629

	2. Sinh hoạt
	
	
	
	

	STT
	Loại giá
	Công suất giới hạn
	Giá điện năng (Rp/kWh)

	
	
	
	

	1
	R-1/TR
	450VA
	514

	2
	R-1/TR
	900VA
	605

	3
	R-1/TR
	1.300VA
	833

	4
	R-1/TR
	2.200VA
	843

	5
	R-2/TR
	từ 2.000VA đến 6.600VA
	948

	6
	R-3/TR
	trên 6.600VA
	1336


	3. Kinh doanh
	
	
	
	

	STT
	Loại giá
	Công suất giới hạn
	Giá điện năng (Rp/kWh)

	1
	B-1/TR
	450VA
	535

	2
	B-1/TR
	900VA
	630

	3
	B-1/TR
	1.300VA
	835

	4
	B-1/TR
	2.200VA
	950

	5
	B-2/TR
	từ 2.200VA đến 200kVA
	1215

	6
	B-3/TR
	trên 200kVA
	880

	
	
	
	


MALAYSIA  (TNB)

Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ ngày 01/1/2014.  

Nguồn tư liệu: http://www.tnb.com.my
Điện sinh hoạt

	Loại giá điện
	Đơn vị
	Giá cũ

1/6/2011
	Giá mới

1/1/2014

	1
	Nhóm A - Điện sinh hoạt dân dụng

	
	Cho 200 kWh (1-200 kWh) đầu trong tháng
	sen/kWh
	21.80
	21.80

	
	Cho 100 kWh (201-300 kWh) tiếp theo
	sen/kWh
	33.40
	33.40

	
	Cho 100 kWk kế tiếp (301-400 kWh)
	sen/kWh
	40.00
	51.60

	
	Cho 100 kWh kế tiếp (401-500 kWh)
	sen/kWh
	40.20
	

	
	Cho 100 kWh kế tiếp (501-600 kWh)
	sen/kWh
	41.60
	

	
	Cho 100 kWh kế tiếp (601-700 kWh)
	sen/kWh
	42.60
	54.60

	
	Cho 100 kWh kế tiếp (701-800 kWh)
	sen/kWh
	43.70
	

	
	Cho 100 kWh kế tiếp (801-900 kWh)
	sen/kWh
	45.30
	

	
	Cho các số kWh tiếp theo (901 kWh trở đi)
	sen/kWh
	45.40
	57.10

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng
	RM
	
	3


Điện Kinh doanh thương mại

	Loại giá điện
	Đơn vị
	Giá cũ

1/6/2011
	Giá mới

1/1/2014

	2
	Nhóm B - Kinh doanh, dịch vụ , cấp hạ áp

	
	Đối với mức tiêu thụ từ  0-200kWh/ tháng
	
	
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	39.3 
	

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	7.2

	
	Đối với mức tiêu thụ trên 200kWh/ tháng
	
	
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) (từ kWh số 1 trở đi)
	
	43.0 
	

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	7.2

	
	Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2014
	
	
	

	
	Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)
	sen/kWh
	
	43.5 

	
	Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng
	sen/kWh
	
	50.9 

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM
	
	
	

	3
	Nhóm C1 - Kinh doanh, dịch vụ , cấp trung áp

	
	Đối với mỗi kW  của Pmax/tháng
	RM/kW
	25.9 
	30.3

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	31.2 
	36.5 

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng là 
	RM
	600
	600

	4
	Nhóm C2 - Kinh doanh dịch vụ theo giờ thấp điểm/cao điểm, cấp trung áp

	
	Cho mỗi kW của Pmax/tháng trong giờ cao điểm
	RM/kW
	38.6
	45.1

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	31.2
	36.5

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	19.2
	22.4

	
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	600


Công nghiệp

	Loại giá điện
	Đơn vị
	Giá cũ

1/6/2011
	Giá mới

1/1/2014

	5
	Nhóm D - Công nghiệp, cấp hạ áp

	 
	Đối với mức tiêu thụ từ 0-200kWh/ tháng
	
	
	

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	34.50
	

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng  
	RM
	
	7.2

	 
	Đối với mức tiêu thụ trên 200kWh/ tháng
	
	
	

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	37.70
	

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng  
	RM
	
	7.2

	 
	Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014
	
	
	

	 
	Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)
	sen/kWh
	
	38.00

	 
	Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng
	sen/kWh
	
	44.10

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng
	RM
	
	7.2

	 
	Nhóm Ds - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng đủ điều kiện)

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	35.90
	42.70

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng
	RM
	
	7.2

	6
	Nhóm E1 - Công nghiệp chung, cấp trung áp

	 
	Đối với mỗi kW  của Pmax/tháng
	RM/kW
	25.30
	29.60

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	28.80
	33.70

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	 
	Loại E1s - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng đủ điều kiện)

	 
	Đối với mỗi kW  của Pmax/tháng
	RM/kW
	19.90
	23.70

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh)
	sen/kWh
	28.30
	33.60

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	7
	Nhóm E2 - Công nghiệp theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp trung thế  

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	31.70
	37.00

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	30.40
	35.50

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	
	

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng
	RM
	600
	600

	 
	Nhóm E2s - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng đủ điều kiện)

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	27.70
	32.90

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	28.30
	33.60

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	16.10
	19.10

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	8
	Nhóm E3 - Điện cao thế, công nghiệp theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp cao áp

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	30.40
	35.50

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	28.80
	33.70

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	17.30
	20.20

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	 
	Nhóm E3s - Công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng đủ điều kiện)

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	24.40
	29.00

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	26.70
	31.70

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	14.70
	17.50

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	Ghi chú: Giá điện công nghiệp đặc biệt tăng cao hơn 2% so với giá điện công nghiệp bình thường cùng loại thế theo với nỗ lực của Chính phủ nhằm từng bước loại bỏ dần trợ cấp giá điện công nghiệp đặc biệt.


Khai mỏ

	Loại giá điện
	Đơn vị
	Giá cũ

1/6/2011
	Giá mới

1/1/2014

	9
	Nhóm F - Khai thác mỏ, cấp hạ áp

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) 
	sen/kWh
	32.60
	38.10

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	120

	10
	Nhóm F1 - Khai thác mỏ, cấp trung áp

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	18.10
	21.10

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) 
	sen/kWh
	26.80
	31.30

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	120

	11
	Nhóm F2 - Khai thác mỏ theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp trung áp

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	25.50
	29.80

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	26.80
	31.30

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	14.70
	17.20

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	
	120

	12
	Nhóm G – Chiếu sáng đường phố

	 
	Cho mỗi kWh (bao gồm cả bảo đưỡng)
	sen/kWh
	26.1
	30.5

	 
	Cho mỗi kWh (không có bảo đưỡng)
	sen/kWh
	16.4
	19.2

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	7.2
	7.2

	13
	Nhóm G1 Cho đền pha và đền Neon

	 
	Cho mỗi kWh
	sen/kWh
	17.8
	20.8

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	7.2
	7.2


Khách hàng thuộc bảng giá này là những hộ sử dụng hầu hết các phần điện tiêu thụ để chiết xuất khoáng sản 

bao gồm cả các hoạt động nạo vét
Nông nghiệp

	Loại giá điện
	Đơn vị
	Giá cũ

1/6/2011
	Giá mới

1/1/2014

	14
	Nhóm H - Nông nghiệp, cấp hạ áp

	 
	Đối với mức tiêu thụ từ 0-200kWh/ tháng
	
	
	

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) 
	sen/kWh
	36.9
	

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	7.2
	

	 
	Đối với mức tiêu thụ trên 200kWh/ tháng
	
	
	

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) 
	sen/kWh
	40.3
	

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	7.2
	

	 
	Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014
	
	
	

	 
	Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)
	sen/kWh
	
	39.00

	 
	Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng
	sen/kWh
	
	47.20

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	7.2
	

	15
	Nhóm H1 - nông nghiệp đặc biệt, cấp trung áp

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	25.90
	30.30

	 
	Cho tất cả các số (kWh)
	sen/kWh
	30.00
	35.10

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600

	16
	Nhóm H2 - nông nghiệp theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp trung áp

	 
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	34.90
	40.80

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	31.20
	36.50

	 
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	19.20
	22.40

	 
	Mức thu tối thiểu mỗi tháng 
	RM
	600
	600


"Khách hàng sản xuất nông nghiệp" có nghĩa là khách hàng tiến hành các hoạt động nông nghiệp liên quan chặt chẽ để canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Các hoạt động được giới hạn trong phạm vi chăn nuôi (chăn nuôi gia cầm và / hoặc lấy giống, gia súc và / hoặc sữa, chăn nuôi động vật khác), nuôi trồng thủy sản (chăn nuôi và trồng trọt của các sản phẩm thủy canh), làm vườn (trồng trọt các Nhóm cây ăn quả, rau và hoa) và bơm tưới tiêu / thoát nước của đất và kiểm soát cửa nước sản xuất ngũ cốc như lúa.
Nguồn cung thêm và nguồn dự phòng

	Nhóm giá điện
	Đơn vị
	Phí

(1 tháng 1 2014)

	
	
	Cung thêm
	Cung dự phòng

	1
	Nhóm C1 - Kinh doanh dịch vụ, cấp trung áp

	
	Giá công suất Pmax/tháng
	RM/kW
	30.3
	14

	
	Giá điện năng
	sen/kWh
	36.5
	

	2
	Nhóm C2 - Kinh doanh theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp trung áp

	
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	45.1
	14

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	36.5
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	22.4
	

	3
	Nhóm E1 – Công nghiệp, cấp trung áp

	
	Giá công suất Pmax/tháng
	RM/kW
	29.6
	14

	
	Giá điện năng
	sen/kWh
	33.7
	

	4
	Nhóm E2 - Công nghiệp theo giờ cao điểm / thấp điểm, cấp trung áp

	
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	37
	14

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	35.5
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	21.9
	

	5
	Nhóm E3 - Công nghiệp theo giờ cao điểm / thấp điểm, cấp cao áp

	
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	35.5
	12

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	33.7
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	20.2
	

	6
	Nhóm F1 - Khai thác mỏ, cấp trung áp

	
	Giá công suất Pmax/tháng
	RM/kW
	21.1
	14

	
	Giá điện năng
	sen/kWh
	31.3
	

	7
	Nhóm F2 - Khai thác mỏ theo giờ cao điểm/thấp điểm, cấp trung áp

	
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	29.8
	14

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	31.3
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	17.2
	

	8
	Nhóm H1 - Điện trung thế, khung điện sản xuất nông nghiệp nói chung

	
	Khoản thu cho "nhu cầu tối đa" mỗi tháng
	RM/kW
	30.3
	14

	
	Cho tất cả các số (kWh)
	sen/kWh
	35.1
	

	9
	Nhóm H2 - sản xuất nông nghiệp theo giờ cao điểm/ thấp điểm, cấp trung áp

	
	Đối với mỗi kW của Pmax/tháng
	RM/kW
	40.8
	14

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ cao điểm
	sen/kWh
	36.5
	

	
	Cho tất cả điện năng tiêu thụ (kWh) trong giờ bình thường
	sen/kWh
	22.4
	

	"Máy phát điện chung" ám chỉ các máy phát điện sử dụng một nguồn năng lượng sơ cấp duy nhất để tạo ra liên tục hai nguồn năng lượng có ích để tự xử dụng với hiệu suất lớn hơn 70%. Các dịch vụ đưa ra cho "các máy phát điện chung" gồm có:

Nguồn cung cấp thêm

Nguồn năng lượng bổ sung cần có mà "máy phát điện chung" không có khả năng tự cung

Nguồn cung cấp dự phòng

	Nguồn điện mà TNB cung cấp cho "máy phát điện chung" trong trường hợp máy không phát được điện do nhà máy hỏng hóc hoặc tạm dừng cho sửa chữa, bảo dưỡng. Nhà máy phát điện có thể lựa chọn giữa nguồn cung cấp vững chắc hoặc không vững chắc. Dự phòng không vững chắc nghĩa là TNB không đảm bảo rằng sẽ có nguồn cung khi Co-generator gặp phải hỏng hóc hoặc đóng của để bảo trì.


THAILAN
Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ ngày 01/1/2014.  

Nguồn tư liệu: https://www.pea.co.th
Biểu 1: Điện sinh hoạt

Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình và nhà ở, chùa, nhà linh mục, và nhà thờ của các tôn giáo khác nhau, bao gồm cả các công trình trong hàng rào. Đó đếm bằng công tơ 1 pha.
	1.1. Giá bình thường
	Phí điện (cho từng kWh)
	Phí dịch vụ

	
	Baht
	US đô la
	Baht/tháng
	US đô la/tháng

	1.1.1 Điện tiêu thụ không vượt quá 150kWh/tháng
	
	
	8,19
	0,27

	Cho 15 kWh đầu tiên (0-15)
	1,8632
	0,06
	
	

	Cho 10 kWh tiếp theo (16-25)
	2,5026
	0,08
	
	

	Cho 10 kWh kế tiếp (26-35)
	2,7549
	0,09
	
	

	Cho 65 kWh kế tiếp (36-100)
	3,1381
	0,10
	
	

	Cho 50 kWh tiếp (101-150)
	3,2315
	0,10
	
	

	Cho 250 kWh tiếp theo (151-400)
	3,7362
	0,12
	
	

	Vượt quá 400 kWh (401 trở đi)
	3,9361
	0,13
	
	

	Khách hàng rơi vào điểm 1.1.1 sẽ được dùng điện miễn phí nếu lượng điện tiêu thụ trong tháng không vượt quá 50kWh.

	1.1.2 Điện tiêu thụ vượt mức 150kWh một tháng
	
	
	38,22
	1,28

	Cho 150kWh đầu tiên (0-150)
	2,7628
	0,09
	
	

	Cho 250kWh tiếp theo (151-400)
	3,7362
	0,12
	
	

	Từ 400kWh trở đi (401 trở đi)
	3,9361
	0,13
	
	

	1.2 Giá theo thời gian sử dụng điện
	Giờ cao điểm

(cho từng kWh)
	Giờ ngoài cao điểm (cho từng kWh)
	Phí dịch vụ

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht/tháng
	USD/tháng

	1.2.1 Với điện thế từ 22-33kV
	4,5827
	0,15
	2,1495
	0,07
	312,24
	10,46

	2.2.2 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV
	5,2674
	0,17
	2,1827
	0,07
	38,22
	1,28


Ghi chú:

1. Khách hàng thuộc điểm 1.1.1 lắp đặt điện kế thấp hơn 5 Ampere, 200V, 1 pha, 2 dây. Tuy nhiên, nếu lượng điện tiêu thụ hàng tháng vượt quá 150kWh trong 3 tháng liên tiếp, khách hàng sẽ được áp giá vào mục 1.1.2 trong tháng kế tiếp (tháng thứ 4); và nếu lượng điện tiêu thụ hàng tháng không vượt quá 150kWh trong 3 tháng liên tiếp sau đó, khách hàng sẽ được áp giá lần nữa vào mục 1.1.1 trong tháng kế tiếp.

2. Khách hàng sẽ thuộc mục 1.1.2 lắp đặt điện kế lớn hơn 5 Ampere, 220V, 1 pha, 2 dây. 

3. Về biểu giá mục 1.2, nếu điện kế được lắp phía hạ áp bên trạm biến áp của khách hàng, thêm 2%  lượng điện tiêu thụ sẽ được tính để bù cho tiêu hao của biến áp.
4. Biểu giá 1.2 là tùy chọn, và khách hàng có thể quay lại biểu giá 1.1 sau khi hết hạn 12 tháng dưới biểu giá 1.2. Hơn thế nữa, khách hàng bắt buộc phải trả cho tất cả chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị đo đếm và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA.

Biểu 2: Dịch vụ tổng hợp quy mô nhỏ

Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv , bao gồm cả khu vực khuôn viên với tổng phụ tải tối đa trong vòng 15 phút ít hơn 30kW – có chung 1 đồng hồ duy nhất. 

	2.1 Giá bình thường
	Giá điện năng (cho mỗi kWh)
	Phí dịch vụ

	
	Baht
	USD
	Baht/tháng
	USD/tháng

	2.1.1 Cấp điện áp từ  22-33kV
	3,4230
	0,11
	312,24
	10,46

	2.1.2 Cấp điện áp thấp hơn 22kV
	
	
	46,16
	1,54

	Cho 150kWh đầu tiên (0-150)
	2,7628
	0,09
	
	

	Cho 250kWh tiếp theo (151-400)
	3,7362
	0,12
	
	

	Từ 400kWh trở lên (400 trở đi)
	3,9261
	0,13
	
	

	2.2 Giá bán theo thời gian sử dụng điện
	Giờ cao điểm (cho mỗi kWh)
	Giờ Ngoài cao điểm (cho mỗi kWh)
	Phí dịch vụ

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht/tháng
	USD/tháng

	2.2.1 Cấp điện áp từ  22-33kV
	4,5827
	0,15
	2,1495
	0,07
	312,24
	10,46

	2.2.2 Cấp điện áp thấp hơn 22kV
	5,2674
	0,17
	2,1827
	0,07
	46,16
	1,54


Ghi chú:

1. Với biểu giá mục 2.2, nếu điện kế được lắp đặt phía hạ áp bên trạm biến áp của khách hàng, thêm 2% lượng điện năng tiêu thụ sẽ được tính để bù cho tiêu hao của biến áp.

2. Biểu giá 2.2 là tùy chọn, và khách hàng có thể quay lại biểu giá 2.1 sau khi hết hạn 12 tháng dưới biểu giá 2.2. Hơn thế nữa, khách hàng bắt buộc phải trả cho tất cả chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị đo đếm và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA.
3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu tổng nhu cầu tiêu thụ điện trong vòng 15 phút bằng hoặc vượt quá 30kW, khách hàng sẽ được áp dụng biểu 3-5 tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

Biểu 3: Dịch vụ tổng hợp quy mô vừa
Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv , bao gồm cả khu vực khuôn viên với tổng phụ tải tối đa trong vòng 15 phút ít nhất 30kW nhưng không quá 1,000kW và nhu cầu tiêu thụ điện bình quân trong 3 tháng liên tiếp trước đó không vượt quá 250,000kWh một tháng – có chung 1 đồng hồ duy nhất. 

	3.1 Giá bình thường
	Giá công suất (cho từng kW)
	Giá điện năng (cho từng kWh)
	Phí dịch vụ (theo tháng)

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	3.1.1 Cấp điện áp từ  69kV trở lên
	175,70
	5,88
	2,6506
	0,08
	312,24
	10,46

	3.1.2 Cấp điện áp từ  22 đến 33kV
	196,26
	6,57
	2,6880
	0,09
	312,24
	10,46

	3.1.3 Cấp điện áp từ  thấp hơn 22kV
	221,50
	7,42
	2,7160
	0,09
	312,24
	10,46

	3.2 Giá bán theo thời gian sử dụng điện
	
	Giờ cao điểm (cho từng kWh)
	Giờ ngoài cao điểm (cho từng kWh)
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	3.2.1 Cấp điện áp từ  69kV trở lên
	74,14
	2,48
	3,5982
	0,12
	2,1572
	0,07
	312,4
	10,46

	3.2.2 Cấp điện áp từ  22 đến 33kV
	132,93
	4,45
	3,6796
	0,12
	2,1760
	0,07
	312,4
	10,46

	3.2.3 Cấp điện áp từ  thấp hơn 22kV
	210,00
	7,03
	3,8254
	0,12
	2,2092
	0,07
	312,4
	10,46


Mức thu tối thiểu: Với khung giá loại 3, mức thu tối thiểu không thấp hơn 70% của mức phí cho nhu cầu tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12). 

Ghi chú:

1. Nếu điện kế được lắp đặt phía hạ áp bên trạm biến áp của khách hàng, thêm 2% lượng điện năng tiêu thụ sẽ được tính để bù cho tiêu hao của biến áp.
2. Biểu giá mục 3.2 sẽ được áp đặt cho bất kỳ khách hàng nào đáp ứng đủ điều kiện cho khung giá loại 3 bắt đầu từ tháng 10 năm 2010. 

4. Biểu giá 3.2 là giá lựa chọn cho khách hàng đăng ký dịch vụ của PEA và sẽ không thể chuyển sang biểu giá mục 3.1. Khách hàng bắt buộc phải trả cho tất cả chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị đo đếm và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA.

3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng nhu cầu tiêu thụ điện trong vòng 15 phút thấp hơn 30kW, mức giá này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện giảm xuống thấp hơn 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 30kW trong tháng thứ 13, thì giá tự động chuyển sang biểu giá mục 2.1. 
Biểu 4: Dịch vụ tổng hợp quy mô lớn

Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv , bao gồm cả khu vực khuôn viên với tổng phụ tải tối đa trong vòng 15 phút ít nhất 1.000kW và hơn thế hoặc mức tiêu thụ điện bình quân trong vòng 3 tháng liên tiếp vượt quá 250,000 kWh một tháng được đo bằng 1 đồng hồ duy nhất).

	4.1 Biểu giá theo thời gian sử dụng trong ngày
	Giá công suất (cho từng kW)
	Giá điện năng (theo từng kWh)
	Phí dịch vụ (theo tháng)

	
	Cao điểm
	Bán cao điểm
	Bình thường
	
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	4.1.1 Cấp điện áp từ  69kV trở lên
	224,30
	7,51
	29,91
	1,00
	0
	0
	2,6506
	0,08
	312,24
	10,46

	4.1.2 Cấp điện áp từ  22 đến 33kV
	285,05
	9,55
	58,88
	1,97
	0
	0
	2,6880
	0,09
	312,24
	10,46

	4.1.3 Cấp điện áp từ  thấp hơn 22kV
	332,71
	11,14
	68,22
	2,28
	0
	0
	2,7160
	0,09
	312,24
	10,46


Cao điểm: 

18.30 – 21.30 hàng ngày

Cao điểm riêng: 
08.00 – 18.30 hàng ngày (giá công suất chỉ áp dụng với nhu cầu vượt quá công suất ghi nhận trong giờ cao điểm. VD: tại giờ cao điểm, công suất cao nhất là 150kW. Trong giờ cao điểm riêng, ghi nhận 170kW, giá công suất ghi nhận cho giờ cao điểm riêng là 20kW).
Giờ bình thường:
21.30-08.00 hàng ngày.

	4.2 Biểu giá theo thời gian  sử dụng điện
	Giá công suất (cho từng kW)
	Giá điện năng (theo từng kWh)
	Phí dịch vụ (theo tháng)

	
	Cao điểm
	Cao điểm
	Bình thường
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	4,2,1 Cấp điện áp từ  69kV trở lên
	74,14
	2,48
	3,5982
	0,12
	2,1572
	0,07
	312,24
	10,46

	4,2,2 Cấp điện áp từ  22 đến 33kV
	132,93
	4,45
	3,6796
	0,12
	2,1760
	0,07
	312,24
	10,46

	4,2,3 Cấp điện áp từ  thấp hơn 22kV
	210,00
	7,03
	3,8254
	0,12
	2,2092
	0,07
	312,24
	10,46


1. 3
1. Biểu giá 4.2 là tùy chọn cho khách hàng đăng ký là dịch vụ của PEA.

2. Biểu giá 4.2 là giá lựa chọn cho khách hàng đăng ký dịch vụ của PEA và sẽ không thể chuyển sang biểu giá mục 4.1. Khách hàng bắt buộc phải trả cho tất cả chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị đo đếm và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA
3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng nhu cầu tiêu thụ điện trong vòng 15 phút thấp hơn 1.000kW hoặc nhu cầu tiêu thụ điện hàng tháng không vượt quá 250.000kWh, mức phí này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện giảm xuống dưới 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 30kW trong tháng thứ 13, khách hàng sẽ bị chuyển sang khung giá mục 2.1. 
Biểu 5: Điện kinh doanh đặc biệt

Đối tương áp dụng: cho khách sạn, nhà nghỉ, hoặc các cơ sở khác có mục đích cho khách thuê nhà trọ, với tổng nhu cầu sử dụng tối đa trong vòng 15 phút là ít nhất 30kW hoặc hơn thế.

	5.1 Biểu giá theo thời gian sử dụng điện
	Giá công suất (cho từng kW)
	Giá điện năng (theo từng kWh)
	Phí dịch vụ (theo tháng)

	
	Giờ cao điểm
	Giờ cao điểm
	Giờ bình thường
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	5.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên
	74.14
	2.48
	3.5982
	0.12
	2.1572
	0.07
	312.24
	10.46

	5.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV
	132.93
	4.45
	3.6796
	0.12
	2.1760
	0.07
	312.24
	10.46

	5.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV
	210.00
	7.03
	3.8254
	0.12
	2.2092
	0.07
	312.24
	10.46

	5.2 Tại thời điểm lắp đặt đồng hồ đo theo biểu giá theo thời điểm sử dụng điện
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	5.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên
	220.56
	7.39
	2.6506
	0.08
	312.24
	10.46

	5.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV
	256.07
	8.58
	2.6880
	0.09
	312.24
	10.46

	5.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV
	276.64
	9.27
	2.7160
	0.09
	312.24
	10.46


Mức thu tối thiểu: 70% của mức phí cho nhu cầu tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12).

Ghi chú:

1. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%. 

2. Biểu giá mức 5.1 phải được áp dụng trước hết cho bất kỳ khách hàng nào đủ điều kiện cho khung giá loại 5. Thêm vào đó, biểu giá mức 5.2 được sử dụng tạm thời trong khi đồng hồ đo được lắp đặt.

3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng nhu cầu tiêu thụ điện trong vòng 15 phút thấp hơn 30kW hoặc nhu cầu tiêu thụ điện hàng tháng không vượt quá 250,000kWh, mức phí này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện giảm xuống dưới 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 30kW trong tháng thứ 13, khách hàng sẽ bị chuyển sang khung giá mục 2.1. 

Biểu 6: Điện cho các tổ chức phi lợi nhuận

Đối tương áp dụng: cho các tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ miễn phí.
	6.1 Giá bình thường
	Phí điện năng 

(cho từng kWh)
	Phí dịch vụ 

(theo tháng)

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	6.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên
	2.9558
	0.09
	312.24
	10.46

	6.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV
	3.1258
	0.10
	312.24
	10.46

	6.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV
	
	
	20.00
	0.67

	Cho 10kWh đầu tiên
	2.3422
	0.07
	
	

	Từ kWh thứ 10 trở đi
	3.4328
	0.11
	
	

	6.2 Biểu giá theo thời điểm sử dụng điện
	Phí nhu cầu 

(cho từng kW)
	Phí điện năng 

(cho từng kWh)
	Phí dịch vụ 

(theo tháng)

	
	Giờ cao điểm
	Giờ cao điểm
	Giờ bình thường
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	6.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên
	74.14
	2.48
	3.5982
	0.12
	2.1572
	0.07
	312.24
	10.46

	6.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV
	132.93
	4.45
	3.6796
	0.12
	2.1760
	0.07
	312.24
	10.46

	6.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV
	210.00
	7.03
	3.8254
	0.12
	2.2092
	0.07
	312.24
	10.46


Mức thu tối thiểu: với biểu giá mục 6.2, mức thu tối thiểu không dưới 70% của mức phí cho nhu cầu tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12). 

Ghi chú:

1. Với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, nếu mức tiêu thụ điện bình quân hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp vượt quá mức 250,000kWh, khách hàng sẽ được xếp vào khung giá loại 6 cho đến tháng 9 năm 2012. Sau thời điểm này, từ tháng 10 năm 2012, khách hàng sẽ được xếp vào Khung giá loại 2, mục 2.4 tùy theo từng trừong hợp cụ thể. 

2. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%. 

3. Biểu giá 6.2 là tùy chọn và khách hàng sẽ không thể quay lại biểu giá 6.1. Khách hàng bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA.
Loại 7: Điện bơm nông nghiệp

Đối tượng áp dụng: cho điện năng tiêu thụ vào máy bơm nước cho mục canh tác nông nghiệp cho các cơ quan nông lâm nhà nước.
Phí hàng tháng

	7.1 Gía điện bình thường
	Phí điện năng

(cho từng kWh)
	Phí dịch vụ

(theo tháng)

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	
	
	
	115.16
	3.85

	Cho 100kWh đầu tiên
	1.6033
	0.05
	
	

	Từ 101kWh trở đi
	2.7549
	0.09
	
	

	7.2 Biểu giá theo thời điểm sử dụng điện
	Phí nhu cầu

(theo kW)
	Phí điện năng

(cho từng kWh)
	Phí dịch vụ

(theo tháng)

	
	Giờ cao điểm
	Giờ cao điểm
	Giờ bình thường
	

	
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD
	Baht
	USD

	7.2.1 Với điện thế trong khoảng 22-33kV
	132.93
	4.45
	3.6531
	0.12
	2.1495
	0.07
	228.17
	7.64

	7.2.2 Với điện thế thấp hơn 22kV
	210.00
	7.03
	3.7989
	0.12
	2.1827
	0.07
	228.17
	7.64


Mức thu tối thiểu: Với biểu giá mục 7.2, mức thu tối thiểu không dưới 70% của mức phí cho nhu cầu tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12).

Ghi chú:

1. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%. 

2. Biểu giá 7.2 là tùy chọn và khách hàng sẽ không thể quay lại biểu giá 7.1. Khách hàng bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA.

Loại 8: Điện cung cấp tạm thời

Đối tượng áp dụng: cho điện tiêu thụ tạm thời cho xây dựng, các hoạt động đặc biệt, và những nơi không có số đăng ký bao gồm cả điện tiêu thụ mà không tuân theo Nội quy của PEA, thông qua một đồng hồ duy nhất.
	
	Baht / kWh
	USD/kWh

	Phí điện năng (cho tất cả các điện thế)
	6.344
	0.21


Ghi chú: Khách hàng thuộc biểu giá này, nêu có nhu cầu sử dụng các nguồn điện năng khác hoặc sau khi PEA kiểm tra, nguồn điện tiêu thụ đã thay đổi so với biểu giá trên, ví dụ như kinh doanh, công nghiệp và hộ gia đình: Khi khách hàng đăng ký lại thành người tiêu dùng thường xuyên với PEA bao gồm dây điện, lắp đặt thiết bị nội thất tuân thủ tiêu chuẩn của PEA, và chi trả bất kỳ khỏan phí bổ sung theo qui định của PEA, khách hàng sẽ được xếp loại vào khung giá loại 1-7 tùy thuộc vào từng trường hợp. 

	Giờ cao điểm:

9:00 sáng – 10:00 tối

Thứ Hai – Thứ Sáu và ngày nghỉ lễ Hoàng Gia
	Giờ bình thường:

10:00 tối – 9:00 sáng

Thứ Hai – Thứ Sáu và ngày nghỉ lễ Hoàng Gia

0:00 sáng – 11.59 đêm (24 tiếng)

Thứ Bảy – Chủ Nhật, ngày quốc tể lao động, nghỉ lễ.


Các qui định liên quan đến Biểu giá điện năng:

1. Với các khách hàng thuộc khung giá 3,4 và 5 với hệ số công suất chậm, cho mỗi 15 phút công suất phản kháng tối đa (kVAR nhu cầu) vượt 61,97% của 15 phút công suất chủ động tối đa (kW nhu cầu), tiền điện sẽ bị cộng thêm phí công suất 56.07 Baht/kVAR/tháng. Phần dư sau dấu phẩy sẽ được làm tròn xuống nếu nhở hơn 0.5kVAR và làm tròn thành 1 nếu bằng hoặc lớn hơn 0.5kVAR.

2. Giá điện không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 

3. Tiền điện hàng tháng bao gồm biểu giá nói trên, phí điều chỉnh nhiên liệu và thuế GTGT. 
SINGAPORE
Ngày có hiệu lực của biểu giá: từ ngày 01/7 /2014

Nguồn tư liệu: www.spservices.com.sg
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN CHO KHOẢNG THỜI GIAN TỪ 1/7 – 30/9/2014

1. Thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2014, giá bán điện sẽ giảm trung bình 0.05 cent/kWh hoặc 0.2% so với quý trước. 

2. Giá điện cho các hộ tiêu dùng sẽ giảm từ 25.73 xuống còn 25.68 cents/kWh từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2014. Do đó, bình quân mỗi hộ gia đình sống trong căn hộ 4 phòng mỗi tháng sẽ giảm 0.20 đô (tham khảo thêm phụ lục 3 để có thông tin về giá giảm bình quân cho mỗi hộ gia đình nói chung).

3. SP Services điều chỉnh giá điện từng quý dựa trên quy định của Cục quản lý thị trường Năng lượng (EMA) - cơ quan điều tiết công nghiệp năng lượng. Giá điện trình bày ở phụ lục 1 đã được EMA phê duyệt.  

________________________________________________________________

Phát hành bởi: 
SP Services Limited 

10 Pasir Panjang Road #03-01 

Mapletree Business City 

Singapore 117438 

 Co. Reg No : 199504470N 

www.spservices.com.sg

Phụ lục 1 

GIÁ BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2014 

	
	Giá hiện tại 
(không bao gồm GTGT)
	Giá mới 
(không bao gồm GTGT)
	Giá mới 
(kèm 7% GTGT)

	Cấp hạ áp, Điện sinh hoạt
	25,73
	25,68
	27,48

	Đồng giá, cents/kWh
	
	
	

	Cấp hạ áp, Không phải điện sinh hoạt
	25,73
	25,68
	27,48

	Đồng giá, cents/kWh
	
	
	

	Cấp cao áp, Nguồn Cung nhỏ (HTS)
	
	
	

	Phí công suất có hợp đồng
	7,49
	7,49
	8,01

	$/kW/tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí công suất không hợp đồng
	11,24
	11,24
	12,03

	$/kW / tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí kWh, cents/kWh
	
	
	

	Cao điểm (7sáng – 11tối)
	23,75
	23,67
	25,33

	Giờ bình thường (11tối – 7sáng)
	14,35
	14,4
	15,41

	
	
	
	

	Phí công suất phản kháng
	0,59
	0,59
	0,63

	cents/ kVARh
	
	
	

	Cấp cao áp, Nguồn Cung Lớn (HTL)
	
	
	

	Phí công suất có hợp đồng
	7,49
	7,49
	8,01

	$/kW/tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí công suất không hợp đồng
	11,24
	11,24
	12,03

	$/kW/tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí kWh, cents/kWh
	
	
	

	Cao điểm (7sáng – 11tối)
	23,53
	23,45
	25,09

	Giờ bình thường (11tối – 7sáng)
	14,34
	14,39
	15,4

	
	
	
	

	Phí công suất phản kháng
	0,59
	0,59
	0,63

	cents/ kVARh
	
	
	

	Cấp siêu cao áp
	
	
	

	Phí công suất có hợp đồng
	6,9
	6,9
	7,38

	$/kW/tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí công suất không hợp đồng
	10,35
	10,35
	11,07

	$/ kW/tháng
	
	
	

	
	
	
	

	Phí kWh, cents/kWh
	22,58
	22,5
	24,08

	Cao điểm (7sáng – 11tối)
	14,23
	14,28
	15,28

	Giờ bình thường (11tối – 7sáng)
	
	
	

	
	
	
	

	Phí công suất phản kháng
	0,48
	0,48
	0,51

	cents/ kVARh
	
	
	


Phụ lục 2

Cơ cấu giá điện:

1. Giá điện bao gồm 4 cấu phần chính:

a. Chi phí năng lượng – Energy cost (trả cho các Công ty phát điện): Chi phí được điều chỉnh hàng quý nhằm phản ảnh thay đổi của chi phí nhiên liệu và chi phí khác của khâu phát điện.

b. Chi phí lưới điện – Network cost (Trả cho Công ty quản lý tài sản ngành điện – SP PowerAssets): Chi phí này được xem xét hàng năm.

c. Chi phí các dịch vụ hỗ trợ thị trường – Market Support Services Fee (trả cho Công ty dịch vụ - SP Sercvices):  Chi phí này được xem xét hàng năm.

d.  Chi phí vận hành hệ thống và quản trị thị trường – Market Administration and Power System Operation Fee (Trả cho Công ty thị trường điện – Energy Market Company và Đơn vị vận hành hệ thống – Power System Operation). Chi phí này được xem xét hàng năm nhằm đảm bảo đáp ứng chi phí vận hành thị trường bán buôn và hệ thống.

Biểu giá Quý 3/2014

	Chí phí điện năng

20,41 Scent/kWh
	Tăng

0,05 Scent/kWh
	Công ty phát điện

	Chi phí lưới điện

5,05 Scent/kWh
	Không đổi
	Công ty quản lý tài sản ngành điện

	Chi phí các dịch vụ hỗ trợ thị trường

0,17 Scent/kWh
	Không đổi
	Công ty dịch vụ - SP Sercvices

	Chi phí vận hành hệ thống và quản trị thị trường

0,05 Scent/kWh
	Không đổi
	Công ty thị trường điện –và Đơn vị vận hành hệ thống.


Phụ lục 3

Tiền điện trung bình một hộ tiêu dùng (giá có hiệu lực từ 1/7/2014)

	Loại phòng
	tiêu thụ điện trung bình một tháng của khách hàng
	Tiền điện trung bình một tháng
	Tiền điện trung bình một tháng theo giá mới
	Tiền giảm trong tháng

	
	kWh
	$ (a)
	$ (b)
	$ (b-a)
	%

	Căn hộ 01 phòng
	135,44
	34,85
	34,78
	-0,07
	-0,201

	Căn hộ 02 phòng
	192,48
	49,53
	49,43
	-0,1
	-0,202

	Căn hộ 03 phòng
	299,04
	76,94
	76,79
	-0,15
	-0,195

	Căn hộ 04 phòng
	403,00
	103,55
	103,35
	-0,2
	-0,193

	Căn hộ 05 phòng
	466,48
	120,03
	119,79
	-0,24
	-0,200

	Căn hộ cao cấp
	564,08
	145,14
	144,86
	-0,28
	-0,193

	Căn hộ
	679,48
	174,83
	174,49
	-0,34
	-0,194

	Nhà tầng
	1000,27
	257,37
	256,87
	-0,5
	-0,194

	Nhà liền kề
	1301,12
	334,78
	334,13
	-0,65
	-0,194

	Nhà gỗ một tầng
	2583,11
	664,63
	663,34
	-1,29
	-0,194


TÂY ÚC

Có hiệu tực từ 01/7/2014
Điều cơ bản cần biết về giá điện ở Úc: Ở Úc, có 3 Nhóm giá điện khác nhau, phân biệt theo nhà cung cấp hợp đồng:

· Giá chào bán căn bản: đặt ra bởi các công ty bán lẻ điện, giá này được công bố rộng rãi cho tất cả mọi người.
· Giá chào bán lẻ cho thị trường: đặt ra bới các công ty bán lẻ điện, giá này không được công bố.
· Giá bán chuẩn: đặt ra bởi nhà nước/chính quyền với “góp ý” của các công ty bán lẻ.
Australia có 6 tiểu bang – New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC) và Western Australia (WA) – và hai vùng lãnh thổ trên đất liền – Vùng lãnh thổ thủ đô Úc (ACT) và Vùng lãnh thổ phía bắc (NT).
Không phải ở tiểu bang và vùng lãnh thổ nào, cả 3 giá chào bán đều được lưu thông. Tùy theo các công ty bán lẻ và cung cấp điện năng mà giá bán điện thay đổi khác nhau. Dưới đây là giá bán điện tại tiểu bang Western Australia (Tiểu bang Phía Tây Úc) – cập nhật tháng 7 năm 2014. 

Điện năng ở Phía Tây Úc

Điện được sản xuất bởi máy phát điện, phân phối thông qua đường dây điện của nhà khai thác mạng và bán cho người tiêu dùng bởi các nhà bán lẻ. Chính quyền tiểu bang Phía Tây Úc sở hữu ba công ty với vai trò tích cực trong chuỗi cung ứng điện.

· Western Power: chịu trách nhiệm xây dựng, bảo trì và vận hành mạng lưới điện năng trong khu vực phía Tây Nam của toàn mạng lưới.

· Synergy: chịu trách nhiệm cho việc bán lẻ điện năng và sản xuất năng lượng trong khu vực phía Tây Nam của toàn mạng lưới.

· Horizon Power: chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối và bán lẻ điện năng ở các khu vực bên ngoài phía Tây Nam. 

Máy phát điện tư nhân cung cấp gần một nửa lượng điện trong thị trường điện Tây Nam cũng như thị trường điện cung cấp cho các mỏ khai khoáng, chế biến khoáng sản và các hoạt động tư nhân khác.

Chính quyền tiểu bang Phía Tây Úc điều chỉnh giá bán điện để tuân thủ theo luật Điện năm 2006. Giá bán điện sau đây có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Giá bán điện bao gồm cả thành phần khí thải Carbon – thành quả của “Luật Năng lượng sạch của Chính phủ Australia năm 2011”.

	Công ty
	Điện dân sinh
	Điện kinh doanh

	Synergy
	A1, SM1, PS1, K1, B1
	K1, C1, D1, L1, L3, R1, R3, S1, T1, M1

	Horizon
	A2, K2
	C2, D2, K2, L2, L4, N2, P2, M2


(Tuy rằng giá bán được gắn tên khác nhau, nhưng một số thực chất giống nhau hoàn toàn, chỉ khác là được chào bán bởi hai công ty khác nhau). 

Biểu giá A1 & A2 – điện sinh hoạt cho dân sinh

· Phí cung (truyền tải): 45.1516 cents/ngày

· Phí truyền tải cho mỗi căn hộ đăng ký thêm: 35.0581 cents/ngày

· Phí điện năng: 27.0016 cents/số

Biểu giá B1 – điện cho các hộ gia đình có hệ thống sưởi bằng nước nóng (chỉ áp dụng cho các khách hàng hiện tại)

· Phí truyền tải: 23.0184 cents/ngày

· Phí truyền tải cho mỗi căn hộ đăng ký thêm: 23.0184 cents/ngày

· Phí điện năng: 15.1218 cents/ngày

Biểu giá C1 & C2 – điện cho các tổ chức từ thiện và các tổ chức xã hội

· Phí truyền tải: 40.7568 cents/ngày

· Phí điện năng: 

· Cho 20 số đầu tiên trong ngày: 24.6214 cents/kWh
· Từ số 20-1650 trong ngày: 30.2399 cents/kWh
· Từ số 1650 trở đi trong ngày: 27.5217 cents/kWh
Biểu giá D1 & D2 – điện cho hộ dân kết hợp sinh sống với văn phòng tổ chức từ thiện

· Phí truyền tải: 37.9691 cents/ngày

· Phí truyền tải cho mỗi căn hộ đăng ký thêm: 29.4813 cents/ngày

· Phí điện năng: 23.1018 cents/ngày

Biểu giá K1 & K2 – điện cho hộ dân kết hợp sinh sống với kinh doanh

· Phí truyền tải: 45.1516 cents/ngày

· Phí điện năng: 

· Cho 20 số đầu tiên trong ngày: 27.0016 cents/kWh
· Từ số 20-1650 trong ngày: 30.5658 cents/kWh
· Từ số 1650 trở đi trong ngày: 27.8157 cents/kWh
Biểu giá L1 & L2 – điện kinh doanh cỡ nhỏ (không thương thuyết)

· Phí truyền tải: 42.8472 cents/ngày

· Phí điện năng: 

· Cho 1650 số đầu tiên trong ngày: 30.5658 cents/kWh
· Từ số 1650 trở đi trong ngày: 27.8157 cents/kWh
Biểu giá R1 – điện kinh doanh cỡ nhỏ, biểu giá theo thời điểm sử dụng điện (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 1.7566 dollar/ngày

· Phí điện năng: 

· Giờ cao điểm: 33.2387 cents/kWh
· Giờ bình thường: 11.9152 cents/kWh
Biểu giá L3 & L4 – điện kinh doanh cỡ nhỏ (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 54.9960 cents/ngày

· Phí điện năng: 

· Cho 1650 số đầu tiên trong ngày: 38.5424 cents/kWh
· Từ số 1650 trở đi trong ngày: 35.0230 cents/kWh
Biểu giá R3 – điện kinh doanh cỡ nhỏ và vừa, biểu giá theo thời điểm sử dụng điện (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 2.6279 dollar/ngày

· Phí điện năng: 

· Giờ cao điểm: 48.4155 cents/kWh
· Giờ bình thường: 16.5699 cents/kWh
=================================

Ghi chú: Sự khác biệt giữa biểu giá R1 và R3: 

Biểu giá R1 phù hợp với các cơ sở kinh doanh sử dụng hơn 20% lượng điện trong thời gian cao điểm. Biểu giá R1 được chào bán cho các khách hàng doanh nghiệp sử dụng ít hơn 50 giờ megawatt mỗi năm hoặc trung bình 137 đơn vị mỗi ngày, và những khác hàng chấp nhận ký hợp đồng với thời hạn tối thiểu là 12 tháng. 

Biểu giá R3 phù hợp với các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 30% lượng điện trong thời gian cao điểm, và sử dụng nhiều hơn 50 giờ megawatt mỗi năm hoặc trung bình 137 đơn vị mỗi ngày.

Cả hai biểu giá đều được chào bán ở cả hai mức điện áp 240/415 volt và điện áp cao (ví dụ: 6.6kV, 11kV, 22kV hoặc 33KV). 

==================================

Biểu giá M1 & M2 – điện cho kinh doanh cỡ lớn sử dụng điện áp cao (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 61.7368 cents/ngày

· Phí điện năng: 

· Cho 1650 số đầu tiên trong ngày: 41.5984 cents/kWh
· Từ số 1650 trở đi trong ngày: 37.6054 cents/kWh
Biểu giá S1 – điện cho hộ kinh doanh cỡ lớn sử dụng điện áp thấp (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 476.3270 dollar/ngày

· Phí nhu cầu: 120.9893 cents/ngày nhân với:

i. Nhu cầu tối đa cứ mỗi 30 phút trong giờ cao điểm hoặc
ii. 30% của nhu cầu tối đa cứ mỗi nửa tiếng trong giờ thấp điểm 

Phí nhu cầu là kết quả lớn hơn giữa hai phương án nói trên.

· Phí điện năng:

· Giờ cao điểm: 19.7166 cents/kWh
· Giờ bình thường: 13.3575 cents/kWh
Biểu giá T1 – điện cho hộ kinh doanh cỡ lớn sử dụng điện áp cao (có thể thương thuyết)

· Phí truyền tải: 702.4218 dollar/ngày

· Phí nhu cầu: 123.7522 cents/ngày nhân với:

i. Nhu cầu tối đa cứ mỗi 30 phút trong giờ cao điểm hoặc
ii. 30% của nhu cầu tối đa cứ mỗi nửa tiếng trong giờ thấp điểm 

Phí nhu cầu là kết quả lớn hơn giữa hai phương án nói trên.

· Phí điện năng:

· Giờ cao điểm: 20.4986 cents/kWh
· Giờ bình thường: 14.4386 cents/kWh
Biểu giá cho mạng lưới khu vực không nhập với mạng lưới quốc gia

Biểu giá N2 – Điện cho cơ quan chính phủ liên bang hoặc cơ quan chính phủ ngoại quốc 

· Phí truyền tải: 6.2604 dollar/ngày

· Phí điện năng: 59.6504 cents/kWh
Biểu giá cho Chính Phủ

Biểu giá P2 – Hệ thống mạng luới phí Tây Bắc – Chi phí truyền tải

· Phí truyền tải: 6.2604 dollar/ngày

· Phí điện năng: 44.8487 cents/kWh
Biểu giá SM1 – biểu giá điện thông minh (SmartPower tariff) 

Biểu giá này là biểu giá dựa trên thời điểm tiêu thụ điện. Giá điện sẽ thay đổi tùy theo từng thời điểm trong ngày và thay đổi theo các tháng khác nhau trong năm (giá điện mùa đông và mùa hè). 

Biểu giá này được đặt ra nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện vào lúc thấp điểm. Biểu giá cụ thế như sau:

· Phí truyền tải: 45.1516 cents/ngày

· Phí truyền tải cho mỗi căn hộ đăng ký thêm: 35.0581 cents/ngày

· Phí điện mùa hè (từ tháng 10 đến tháng 3)

· Giờ cao điểm: 49.8154 cents/kWh
· Giờ bình thường: 15.1415 cents/kWh
· Giáp cuối tuần: 22.3928 cents/kWh
· Giáp ngày trong tuần: 26.5250 cents/kWh
· Phí điện mùa đông (từ tháng 4 đến tháng 9)

· Giờ cao điểm: 49.8154 cents/kWh
· Giờ bình thường: 15.1415 cents/kWh
· Giáp cuối tuần: 22.3928 cents/kWh
· Giáp ngày trong tuần: 26.5250 cents/kWh
Các chi phí khác khi kí kết hợp đồng mua điện với công ty Synergy:
	Giải thích
	Giá (bao gồm GTGT)

	Phí mở tài khoản 
	$33.80

	Phí kết nối lại
	$31.10

	Phí nâng cấp đồng hồ lên 3 pha. Phí mạng lưới có thể phát sinh thêm
	$276.00

	Phí nâng cấp đồng hồ 1 pha
	$176.15

	Phí lập trình lại đồng hồ
	$66.00

	Phí đọc đồng hồ đặc biệt
	$19.60

	Ngắt kết nối mà sau đó khách hàng tự động kết nối tại hộp cầu chì bất hợp pháp
	$194.00

	Phí kiểm tra đồng hồ (Phí này sẽ được hoàn trả nếu đồng hồ được tìm thấy là hỏng hóc)
	$156.55

	Phí thông báo tài khỏan quá hạn
	$4.75

	Phí thuê công tơ/đồng hồ điện con (cents/ngày)
	15.97

	Phí tháo gỡ khi dịch vụ bị dỡ bỏ
	$360.20

	Phí đăng kí cho Chương trình mua lại điện tái tạo
	$40.00

	Phí dỡ bỏ nguồn cung cấp tạm thời
	$340.00


PHILIPPINES

	Giá có hiệu lực từ: tháng 8/2014

Nguồn cung cấp: http://www.meralco.com.ph/pdf/rates/2014/August/08_2014_Rate_Schedule.pdf
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	1. Dân dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	0-20kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	21-50kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	51-70kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	71-100kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101-200kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	201-300kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.4855
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	301-400kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.8227
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	trên 400kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	2.4100
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kinh doanh chung A (khách hàng phi dân dụng có công suất <40kW)

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	0-200kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.1282
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	201-300kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.4855
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	301-400kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	1.8227
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	trên 400kWh
	5.6352
	0.9664
	 
	2.4100
	 
	0.573
	18.85
	0.384
	5
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kinh doanh chung B (khách hàng phi dân dụng có công suất <40kW)

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	0-200kWh
	5.6352
	 
	299.68
	0.1541
	267.23
	 
	418.61
	 
	408.3
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kinh doanh GP (khách hàng phi dân dụng có công suất ≥40kW)

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	Trung bình (CS từ 40kW đến 200kW)
	5.6352
	 
	331.77
	0.1541
	267.23
	 
	952.39
	 
	957.2
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lớn (CS trên 200kW)
	5.6352
	 
	331.77
	0.1541
	267.23
	 
	3950.15
	 
	3972.3
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Khách hàng KD GP 13,8kV và thấp hơn

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	Trung bình (CS từ 40kW đến 200kW)
	5.6352
	 
	341.03
	0.0578
	205.83
	 
	952.39
	 
	957.2
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lớn (CS từ 200kW đến 750kW)
	5.6352
	 
	341.03
	0.0578
	205.83
	 
	3950.15
	 
	3972.3
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rất lớn (CS lớn hơn 750kW)
	5.6352
	 
	341.03
	0.0578
	205.83
	 
	14340.7
	 
	13606.9
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Khách hàng KD GP 34,5kV

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	Trung bình (CS từ 40kW đến 200kW)
	5.6352
	 
	381.84
	0.0578
	205.83
	 
	952.39
	 
	957.2
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lớn (CS từ 200kW đến 750kW)
	5.6352
	 
	381.84
	0.0578
	205.83
	 
	3950.15
	 
	3972.3
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rất lớn (CS lớn hơn 750kW)
	5.6352
	 
	381.84
	0.0578
	205.83
	 
	14340.7
	 
	13606.9
	0.235
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Khách hàng KD GP 115kV/ 69kV

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	 
	5.6352
	 
	298.98
	0.0578
	161.5
	 
	14340.7
	 
	13606.9
	0.0692
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Khách hàng GHMSCI (chính phủ, bệnh viện, chiếu sáng, viện nghiên cứu…)

	STT
	Mức sử dụng (kWh)
	Phí phát điện1 (ps/kWh)
	Phí truyền tải2
	Phí phân phối3 
	Phí cấp điện3
	Phí đo đếm3
	Phí tổn hao4 (ps/kWh)
	Phí chung (ps/kWh)
	Phí trợ cấp chung7 (ps/kWh)
	Phí trợ cấp cho người cao tuổi8 (ps/kWh)

	
	
	
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	(ps/kWh)
	(ps/kW)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	 (ps/kWh)
	 (ps/khách hàng/tháng)
	
	UC-ME5
	UC-EC
	UC-SCC6
	
	

	1
	 
	5.6352
	1.1405
	 
	0.0578
	 
	 
	313.93
	 
	313.78
	0.5781
	0.1561
	0.0025
	0.1938
	0.1177
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
	1. Được điều  chỉnh hàng tháng theo biến động của giá nhiên liệu

2. Được điều  chỉnh hàng tháng theo biến động chi phí truyền tải

3. Được áp dụng theo Luật năm 2015 phê duyệt biểu giá điện . phù hợp với Quy định số 2014-028RC ngày 5/5/2014.

4. Được thay đổi hàng tháng tủy thuộc vào biến động của chi phí phát điện và truyền tải và trung bình tổn thất 12 tháng gần nhất 

5. Theo quyết định số 2012-085RC ngày 12/8/2013

6. Theo Quyết định số 2011-091RC ngày 28/1/2013.

7. Thay đổi hàng tháng theo điều khoản 2 mục 5 của Nghi quyết số 16 ERC năm 2009

8. Theo Nghị quyết số 23 ERC năm 2010.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp giá điện trung bình một số quốc gia

Nguồn: http://en,wikipedia,org/wiki/Electricity_pricing 

	Quốc gia
	Giá điện (US cents/kWh)
	Năm
	Nguồn

	Úc
	19,67 cho 1755kWh/Quý đầu, sau đó là 28,88
	2011
	Switchwise

	Bỉ
	29,06
	1/11/2011
	EEP[5]

	Brazil
	34,18
	1/1/2011
	ANEEL

	Canada
	10,78
	1/1/2011
	PEI

	Trung Quốc
	16,0 (giá điện áp dụng cho nguồn năng lượng tái tạo)
	1/1/2011
	[6]

	Chile
	23,11
	1/1/2011
	Chilectra[7]

	Croatia
	17,55
	1/7/2008
	HEP

	Đan Mạch
	40,38
	1/11/2011
	EEP[5]


	Dubai
	07,62
	2011
	DEWA[8]

	Phần Lan
	20,65
	1/11/2011
	EEP[5]

	Pháp
	19,39
	1/11/2011
	EEP[5]

	Đức
	36,48
	1/11/2011
	EEP

	Hungary
	23,44
	1/11/2011
	EEP[5]

	Hong Kong
	12,04
	1/1/2012
	HEC[9]

	Iceland
	3,93
	1/1/2012
	OR[10]

	Ireland
	28,36
	1/11/2011
	EEP[5]

	Ý
	28,39
	1/11/2011
	EEP[5]

	Israel
	12,34
	1/1/2012
	IEC[11]

	Jamaica
	7,35 cho 100 kWh đầu và sau đó là

16,80
	1/6/2011
	JPSCo[12]

	Latvia
	15,40
	1/11/2011
	EEP[5]

	Malaysia
	7,42
	1/12/2007
	ST[13]

	Moldova
	11,11
	1/4/2011
	RUF]

	Hà Lan
	28,89
	1/11/2011
	EEP[5]

	Pakistan
	2,06 cho 50 kWh đầu và giá tối đa là

14,62 từ 700 kWh trở đi
	6/5/2011
	LESCOFESCO

	Pê ru
	10,44
	2007
	PTL[14]

	Philippines
	30,46
	1/3/2010
	[6]

	Bồ Đào Nha
	25,25
	1/11/2011
	EEP[5]

	Nga
	9,58
	1/1/2012
	Mosenergosbyt

	Singapore
	21,96
	1/1/2012
	EMA

	Tây Ban Nha
	27,06
	1/1/2012
	Iberdrola

	Nam Phi
	5,37
	1/7/2008
	Eskom

	Thụy Điển
	27,10
	1/11/2011
	EEP

	Đài Loan
	7 đến 17
	1/10/2008
	[7]

	Thái Lan
	4,46 đến 09,79
	5/3/2011
	BOI

	Tonga
	57,95
	1/6/2011
	[8]

	Thổ Nhĩ Kỳ
	13,1
	1/7/2011
	TEDAS

	Iran
	2 đến 19
	1/7/2011
	

	Anh
	21,99
	1/11/2011
	EEP[5]

	Ukraine
	3,05 cho 150kWh đầu tiên.

3,95 từ 150kWh trở đi.
	2011
	[9][16]

	Uruguay
	14,47 đến 22,89
	18/2/2011
	UTE

	Mỹ
	11,2
	2011
	EIA[17]

	Uzbekistan
	4,95
	2011
	Stroyka,uz[16]

	Brunei
	8,6
	2010
	DES

	Indonesia
	7,56
	2010
	PLN

	Lào 
	6,81
	2010
	EDL


Nguồn: http://en,wikipedia,org/wiki/Electricity_pricing 


   Trung tâm thông tin Điện lực Nhật Bản (JEPIC) và các nguồn khác liên quan


